
Phụ lục 1
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH HƯNG YÊN

TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ
(kèm theo Công văn số       /SNV-TCBC ngày     /      /2025 của Sở Nội vụ)

_____________

T
T Tên vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp

 (tối thiểu)

Số lượng người làm
việc giai đoạn 2024

- 2025

Số LĐHĐ giai
đoạn 2024-2025 Ghi chú

TỔNG 233 21

I. Nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 39 0

1 Giám đốc Bác sĩ (hạng III) 1

2 Phó giám đốc Bác sĩ/Dược sĩ (hạng III) 2

3 Trưởng khoa Bác sĩ/Dược sĩ (hạng III) hoặc
tương đương 9

4 Trưởng phòng Bác sĩ/Dược sĩ (hạng III) hoặc
tương đương 4

Chức danh nghề
nghiệp Chuyên viên
áp dụng đối với các
phòng TCKT, TC-

HC-QT
5 Phó trưởng phòng Bác sĩ/Dược sĩ (hạng III) hoặc

tương đương 5

6 Phó Trưởng khoa Bác sĩ/Dược sĩ (hạng III) hoặc
tương đương 10

7 Điều dưỡng trưởng Điều dưỡng hạng III 6

8 Kỹ thuật Y trưởng Kỹ thuật Y hạng III 2

II. Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 162 0

A Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp y tế 159 0

1 Bác sĩ (hạng III) 30

2 Dược sĩ (hạng III) 2

3 Dược hạng IV 10

4 Điều dưỡng hạng III 30

5 Điều dưỡng hạng IV 38

6 Kỹ thuật Y hạng III 15

7 Kỹ thuật Y hạng IV 30

8 Hộ sinh hạng IV 2

9 Dinh dưỡng hạng IV 1

10 Kỹ thuật thiết bị y tế hạng IV 1
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B
Vị trí việc làm chức danh
nghề nghiệp chuyên môn liên
quan khác

3 0

11 Công tác xã hội viên (hạng III) 3

III. Nhóm vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn
dùng chung 32 0

1 Chuyên viên về tổng hợp 4

2 Chuyên viên về hành chính -
văn phòng 3

3 Cán sự về hành chính - văn
phòng 2

4 Chuyên viên về quản trị công
sở 3

5 Chuyên viên về quản lý nguồn
nhân lực 3

6 Chuyên viên về tổ chức bộ
máy 1

7 Chuyên viên về thi đua, khen
thưởng 1

8 Công nghệ thông tin hạng III 2

9 An toàn thông tin hạng III 2

10 Văn thư viên trung cấp 1

11 Lưu trữ viên trung cấp 1

12 Kế toán trưởng (hoặc phụ
trách kế toán) 1 Tối thiểu Kế toán

viên
13 Kế toán viên 7

14 Chuyên viên Thủ quỹ 1

IV. Nhóm vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ  0 21

1 Nhân viên Kỹ thuật 3

2 Nhân viên Phục vụ 7

3 Nhân viên Bảo vệ 8

4 Nhân viên Lái xe 3

T
T Tên vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp

 (tối thiểu)

Số lượng người làm
việc giai đoạn 2024

- 2025

Số LĐHĐ giai
đoạn 2024-2025 Ghi chú
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Phụ lục 2

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH HƯNG YÊN

(kèm theo Công văn số       /SNV-TCBC ngày     /      /2025 của Sở Nội vụ)
_______________

TT Phân loại Số lượng
(giường bệnh,
khoa, Ghế,…)

Định mức theo Thông tư số
03/2023/TT-BYT

Số lượng người làm việc
/Lao động hợp đồng

Tỷ lệ người/
giường bệnh
của khoa

Tỷ lệ người/
giường bệnh

chung toàn Bệnh
viện1 2 3 4 5 6

II
Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên
ngành y tế và liên quan

192

1 Giường cấp cứu 3 1.20 3

3 Giường bệnh đa khoa, chuyên khoa khác 247 0.55 136

5 Khoa khám bệnh/Phòng khám đa khoa 29.585
5000 lượt/năm/
bố trí 1 người

6

6 Ghế răng 1 2 người/ ghế 2

8
Cận   lâm sàng   (gồm các  khoa  phục  vụ
cho việc chẩn đoán, điều trị)

250 0.10 25

9
Dược   và   kiểm   soát   nhiễm  khuẩn,  môi
trường, dinh dưỡng (tính chung)

250 0.08 20

II
Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên
môn dùng chung

250 0.15 37

III
Nhóm  hỗ   trợ,   phục   vụ   (gồm   cả   hợp
đồng lao động)

250 0.10 25

Tổng cộng (I + II): 254
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Phụ lục 3

CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
CỦA BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH HƯNG YÊN

(kèm theo Công văn số       /SNV-TCBC ngày     /      /2025 của Sở Nội vụ)
______________

TT Nhóm vị trí việc làm

Tỷ lệ (%)
theo Thông tư
số 03/2023/TT-

BYT

Số lượng
người làm

việc

Tỷ lệ (%) phê
duyệt trong Đề

án Ghi chú

TỔNG 254 100

I Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành
y tế và liên quan 197 78

1 Bác sĩ 20-22 51 20.08

2 Điều dưỡng/Hộ sinh/Kỹ thuật y/Dinh dưỡng 50-52 127 50.0

3 Dược/Trang thiết bị y tế 5-7 15 5.9

4
Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn liên
quan khác (công tác xã hội, kỹ sư, tâm lý và
chuyên môn khác)

1-3 4 1.57

II Nhóm chức danh nghề nghiệp chuyên môn
dùng chung 10 -15 36 14

III Nhóm hỗ trợ, phục vụ (gồm cả hợp đồng lao
động) 5 -10 21 8

Ghi chú: Tại mục 2 phần I đề nghị bổ sung thêm chức danh nghề nghiệp Dinh dưỡng để đảm bảo tỷ lệ cơ cấu của bệnh
viện (do bệnh viện có phòng Điều dưỡng – Dinh dưỡng – Kiểm soát nhiễm khuẩn).
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